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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯỚNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN
(Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng)
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Phần phía đông Trung Quốc tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Thái Bình Dương.	B. Đại Tây Dương.	C. Ấn Độ Dương.	D. Bắc Băng Dương.
Câu 2: Trung Quốc là nước có diện tích lớn thứ tư trên thế giới sau các nước nào sau đây?
A. Nga, Canada, Hoa Kì.	B. Nga, Canada, Ô-trây-li-a.
C. Nga, Hoa Kì, Bra-xin.	D. Nga, Hoa Kì, Mông Cổ.
Câu 3: Các vùng biển như biển Hoa Đông, Hoàng Hải thuộc đại dương nào dưới đây?
A. Thái Bình Dương.				B. Ấn Độ Dương.
[bookmark: bookmark461]C. Đại Tây Dương.				D. Bắc Băng Dương.
[bookmark: bookmark462]Câu 4: Phía bắc Trung Quốc tiếp giáp với quốc gia nào dưới đây?
A. Nhật Bản.				B. Mông cổ.
C. Liên bang Nga.				D. Việt Nam.
[bookmark: bookmark463]Câu 5: Các hoang mạc lớn ở Trung Quốc phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
A. Đông Bắc.				B. Tây Nam.
C. Tây Bắc.				D. Đông Nam.
Câu 6: Địa hình chủ yếu của miền Đông Trung Quốc là
A. núi, cao nguyên xen bồn địa.	B. đồng bằng và đồi núi thấp.
C. núi cao và sơn nguyên đồ sộ.	D. núi và đồng bằng châu thổ.
Câu 7: Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở
A. miền Tây.	B. miền Đông.	C. miền Bắc.	D. miền Nam.
Câu 8: Các đồng bằng của Trung Quốc theo thứ tự từ bắc xuống nam là
A. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.	B. Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam, Đông Bắc.
C. Hoa Trung, Hoa Nam, Đông Bắc, Hoa Bắc.	D. Hoa Nam, Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung.
Câu 9: Biên giới Trung Quốc với các nước chủ yếu là
A. núi cao và hoang mạc.	B. núi thấp và đồng bằng.
C. đồng bằng và hoang mạc.	D. núi thấp và hoang mạc.
[bookmark: _Hlk150519001]Câu 10: Ngành kinh tế nào dưới đây là động lực quan trọng giúp tăng cường khả năng liên kết giữa các vùng miền và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc?
A. du lịch.                           	B. Thương mại.
C. Giao thông vận tải.	D. tài chính – ngân hàng.
Câu 11: Đồng bằng thường bị ngập lụt nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc là
A. Hoa Bắc.	B. Đông Bắc.	C. Hoa Nam.	D. Hoa Trung.
Câu 12: Dân tộc chiếm đa số ở Trung Quốc là
A. Choang.	B. Hán.	C. Tạng.	D. Hồi.
Câu 13: Dân cư Trung Quốc phân bố tập trung chủ yếu ở các
A. đồng bằng phù sa ở miền Đông.	B. sơn nguyên, bồn địa ở miền Tây.
C. khu vực biên giới phía bắc.	D. khu vực ven biển ở phía nam.
Câu 14: Điều kiện thuận lợi nhất để Trung Quốc phát triển công nghiệp luyện kim đen là
A. kĩ thuật hiện đại.	B. lao động đông đảo.
C. nguyên liệu dồi dào.	D. nhu cầu rất lớn.
Câu 15: Miền Đông Trung Quốc là nơi sinh sống tập trung của dân tộc
A. Choang.	B. Hán.	C. Tạng.	D. Hồi.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng với miền Tây Trung Quốc?
A. Nhiều tài nguyên khoáng sản.	B. Diện tích tự nhiên rộng lớn.
C. Có các dân tộc khác nhau.	D. Có mật độ dân cư rất lớn.
Câu 17: Khí hậu chủ yếu ở miền Tây Trung Quốc là
A. ôn đới lục địa.	B. ôn đới gió mùa.	C. cận nhiệt gió mùa.	D. nhiệt đới gió mùa.
Câu 18: Dân cư Trung Quốc tập trung chủ yếu ở
A. miền Bắc.	B. miền Đông.	C. miền Nam.	D. miền Tây.
Câu 19: Dân cư Trung Quốc tập trung đông nhất ở vùng
A. ven biển và thượng lưu các con sông.	B. ven biển và hạ lưu các con sông.
C. ven biển và vùng đồi núi phía Tây.	D. phía Tây Bắc và vùng trung tâm.
Câu 20: Các dân tộc ít người của Trung Quốc phân bố rải rác ở khu vực nào sau đây?
A. Các thành phố lớn.	B. Các đồng bằng châu thổ.
C. Vùng núi và biên giới.	D. Dọc biên giới phía nam.
Câu 21: Cây trồng giữ vị trí quan trọng nhất trong ngành trồng trọt ở Trung Quốc là
A. cây lương thực.		B. câu ăn quả.	
C. cây công nghiệp.		D. cây thực phẩm.
Câu 22: Loại vật nuôi nhiều nhất ở miền Tây Trung Quốc là
A. cừu.	B. bò.	C. ngựa.	D. lợn.
Câu 23: Trung Quốc đang đứng đầu thế giới về chiều dài
A. đường ô tô cao tốc.	B. đường sắt đệm từ.	C. đường thủy nội địa.	D. đường biển quốc tế.
Câu 24: Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của
A. công cuộc đại nhảy vọt.	B. các kế hoạch 5 năm.
C. công cuộc hiện đại hóa.	D. cuộc cách mạng văn hóa.
Câu 25: Ngành công nghiệp nào sau đây của Trung Quốc có sản lượng đứng đầu thế giới?
A. Khai thác than.	B. Hóa dầu.	C. Luyện kim.	D. Thực phẩm.
[bookmark: _Hlk150518971]Câu 26: Hiện nay quy mô GDP của Trung Quốc đứng thứ mấy trên thế giới?
A. Thứ nhất.	B. Thứ hai.	C. Thứ ba.		D. Thứ tư.
Câu 27: Trong khoảng hai thập niên cuối thế kỉ XX, Trung Quốc đứng đầu thế giới về
A. tổng sản phẩm quốc nội.	B. QDP bình quân đầu người.
C. tốc độ tăng trưởng kinh tế.	D. đầu tư nước ngoài (FDI).
Câu 28: Điều kiện thuận lợi nhất để Trung Quốc phát triển ngành công nghiệp khai khoáng là
A. kĩ thuật hiện đại.	B. lao động dồi dào.
C. khoáng sản phong phú.	D. nhu cầu rất lớn.
Câu 29: Các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở
A. miền Tây.		B. vùng duyên hải.	
C. phía nam.		D. trung tâm đất nước.
Câu 30: Khu vực nào sau đây chiếm tỉ trọng cao nhất trong nền kinh tế Trung Quốc?
A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.	B. Công nghiệp và xây dựng.
C. Dịch vụ.	D. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.
Câu 31: Lĩnh vực nào sau đây được coi là động lực cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc?
A. Xuất nhập khẩu.	B. Du lịch.
C. Tài chính.	D. Nông nghiệp.
Câu 32: Trung Quốc đã và đang thực hiện biện pháp chủ yếu nào sau đây để tăng tỉ lệ che phủ rừng?
A. Khai thác có kế hoạch.	B. Bảo vệ rừng.
C. Trồng rừng.	D. Phát triển nương rẫy.
Câu 33: Loại cây nào sau đây được trồng nhiều ở đồng bằng Đông Bắc?
A. Mía.	B. Chè.	C. Lúa gạo.	D. Lúa mì.
Câu 34: Đặc điểm chung của địa hình Trung Quốc là
A. thấp dần từ bắc xuống nam.	B. thấp dần từ tây sang đông.
C. cao dần từ bắc xuống nam.	D. cao dần từ tây sang đông.
Câu 35: Năm 2020, GDP của Trung Quốc
A. đứng đầu thế giới.	
B. đứng thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ.
C. đứng thứ ba thế giới, sau Hoa Kỳ và Nga.	
D. đứng thứ tư thế giới, sau Hoa Kỳ, Nga và Anh.
Câu 36: Phát biểu nào sau đây đúng với ngành thủy sản Trung Quốc?
A. Sản lượng khai thác và nuôi trồng đứng đầu thế giới.	
B. Là ngành một mới nhưng tốc độ phát triển rất nhanh.
C. Chú yếu là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nước ngọt. 	
D. Các ngư trường trọng điểm nằm ở phía tây và phía bắc.
Câu 37: Vùng trồng lúa mì của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở các đồng bằng nào sau đây?
A. Hoa Trung và Hoa Nam.	B. Hoa Bắc và Hoa Trung.
C. Đông Bắc và Hoa Trung.	D. Đông Bắc và Hoa Bắc.
Câu 38: Lĩnh vực sản xuất điện nào sau đây của Trung Quốc sử dụng năng lượng tái tạo?
A. Nhiệt điện sử dụng nhiên liệu than.	B. Nhiệt điện sử dụng nhiên liệu dầu.
C. Nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí đốt.	D. Sản xuất điện từ năng lượng Mặt Trời.
2. THÔNG HIỂU
[bookmark: _Hlk149576669]Câu 1: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Trung Quốc?
A. Trung Quốc tiếp giáp với 14 quốc gia.
B. Trung Quốc có cửa ngõ đường biển thông ra Thái Bình Dương.
C. Giáp với hai đại dương lớn là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.	
D. Nằm gần các quốc gia và khu vực có nền kinh tế phát triển năng động.
Câu 2: Đặc điểm khí hậu miền Đông Trung Quốc là
A. khí hậu ôn đới lục địa khắc nghiệt.	
B. có lượng mưa trung bình năm thấp.
C. chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.	
D. khí hậu gió mùa, lượng mưa trung bình năm lớn. 
Câu 3: Đặc điểm khí hậu miền Tây Trung Quốc là
A. khí hậu ôn hòa mát mẻ.	B. mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều.
C. khí hậu ôn đới lục địa khắc nghiệt.	D. chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa ít.
Câu 4: Miền Tây Trung Quốc là nơi có
A. nhiều hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn.
B. nhiều đồng bằng châu thổ rộng, đất màu mỡ.
C. các loại khoáng sản kim loại màu nổi tiếng.
D. khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, ôn đới gió mùa.
Câu 5: Ý nào dưới đây đúng khi nói về khí hậu của Trung Quốc?
[bookmark: bookmark465]A. Khí hậu miền Đông ôn hoà hơn so với miền Tây.
B. Kiểu khí hậu núi cao có đặc trưng là tuyết phủ quanh năm.
[bookmark: bookmark466]C. Miền Tây có khí hậu gió mùa, miền Đông có khí hậu hải dương.
D. Phần lớn lãnh thổ Trung Quốc có khí hậu cận nhiệt đới.
[bookmark: bookmark467][bookmark: bookmark501][bookmark: bookmark503]Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không đúng về địa hình và đất của miền Tây Trung Quốc?
A. Đồng bằng và đồi núi thấp là chủ yếu.	B. Địa hình hiểm trở và bị chia cắt mạnh.	
C. Loại đất phổ biến là đất xám hoang mạc.	D. Núi cao, sơn nguyên, cao nguyên là chủ yếu.
Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng về địa hình và đất của miền Đông Trung Quốc?
A. Nhiều đồng bằng rộng lớn.	B. Nhiều bồn địa và hoang mạc.
C. Đồi núi thấp ở phía đông nam.	D. Đất phù sa và đất feralit là chủ yếu.
[bookmark: _Hlk150369898]Câu 8: Nhằm bảo vệ và phát triển rừng, Trung Quốc không thực hiện biện pháp nào sau đây?
A. Tích cực trồng rừng.	
B. Cấm triệt để việc khai thác rừng.
C. Giới hạn sản lượng khai thác hàng năm.	
D. Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác rừng tự nhiên.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi khí hậu ở miền Đông Trung Quốc?
A. Nhiệt độ tăng dần từ Bắc xuống Nam.	B. Lượng mưa giảm dần từ Bắc xuống Nam.
C. Càng vào sâu trong lục địa mưa càng lớn.	D. Mùa đông có lượng mưa lớn hơn mùa hạ.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng với tự nhiên miền Tây Trung Quốc?
A. Các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ.
B. Các dãy núi cao, sơn nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa.
C. Nhiều tài nguyên rừng, nhiều khoáng sản và đồng cỏ.
D. Thượng nguồn của các sông lớn theo hướng tây đông.
Câu 11: Đặc điểm tự nhiên của miền Tây Trung Quốc là có
A. các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ.
B. các dãy núi cao đồ sộ, cao nguyên xen lẫn các bồn địa.
C. kiểu khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa.
D. các cửa sông lớn đổ ra vùng biển rộng, giàu tiền năng.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với tự nhiên miền Đông Trung Quốc?
A. Các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ.
B. Các dãy núi cao, sơn nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa.
C. Kiểu khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa.
D. Có nhiều tài nguyên khoáng sản kim loại màu nổi tiếng.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng với dân số Trung Quốc?
A. Quy mô lớn nhất thế giới.	B. Dân cư phân bố đồng đều.
C. Dân thành thị tăng nhanh.	D. Mất cân bằng giới tính.
Câu 14: Đất đai ở các đồng bằng miền Đông Trung Quốc khá màu mỡ do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Phù sa của các con sông bồi tụ thành.	B. Do phù sa của biển bồi tụ là chủ yếu.
C. Có nguồn gốc từ dung nham núi lửa.	D. Thảm thực vật phong phú, đa dạng.
Câu 15: Trung Quốc có nhiều kiểu khí hậu không phải do
A. sự phân hóa địa hình đa dạng.	B. nằm trong vùng nội chí tuyến.
C. lãnh thổ rộng lớn và kéo dài.	D. vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.
Câu 16: Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm miền Đông Trung Quốc?
A. Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa.
B. Dân cư tập trung đông đúc, nông nghiệp trù phú.
C. Nghèo khoáng sản, chỉ có than đá là đáng kể.
D. Phía bắc miền đông có khí hậu ôn đới gió mùa.
Câu 17: Đồng bằng nào sau đây của Trung Quốc nằm ở hạ lưu sông Trường Giang?
A. Đông Bắc.	B. Hoa Bắc.	C. Hoa Trung.	D. Hoa Nam.
Câu 18: Việc phân bố dân cư khác nhau rất lớn giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc đã gây ra khó khăn chủ yếu nhất về
A. sử dụng hợp lí tài nguyên và lao động.	B. nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư.
C. việc bảo vệ tài nguyên và môi trường.	D. phòng chống các thiên tai hàng năm.
Câu 19: Điểm tương đồng về tự nhiên giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc là
A. có nhiều khoáng sản.	B. đất đai màu mỡ.
C. địa hình bằng phẳng.	D. sông ngòi ít dốc.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng với Trung Quốc?
A. Biên giới với các nước chủ yếu núi cao, hoang mạc.
B. Có miền duyên hải rộng lớn với đường bờ biển dài.
C. Toàn bộ lãnh thổ nằm hoàn toàn trong bán cầu Bắc.
D. Là nước có quy mô diện tích rộng lớn nhất thế giới.
Câu 21: Đặc điểm tự nhiên của miền Đông Trung Quốc là có
A. các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ.
B. các dãy núi cao, sơn nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa.
C. nhiều tài nguyên rừng, nhiều khoáng sản và đồng cỏ.
D. thượng nguồn của các sông lớn theo hướng tây đông.
Câu 22: Các đồng bằng ở miền Đông Trung Quốc không phải là
A. các châu thổ rộng, đất đai màu mỡ.	B. nguồn gốc hình thành chủ yếu do biển.
C. thường gắn liền với một con sông lớn.	D. có địa hình thấp trũng, bằng phẳng.
Câu 23: Các kiểu khí hậu chủ yếu ở miền Đông Trung Quốc là
A. cận nhiệt đới gió mùa, ôn đới gió mùa.	B. ôn đới gió mùa, nhiệt đới gió mùa.
C. nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo.	D. cận xích đạo, cận nhiệt đới gió mùa.
Câu 24: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc ngày càng giảm là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Tiến hành chính sách dân số triệt để.	B. Sự phát triển nhanh của y tế, giáo dục.
C. Sự phát triển nhanh của nền kinh tế.	D. Người dân không muốn sinh nhiều con.
Câu 25: Thành tựu của chính sách dân số triệt để của Trung Quốc là
A. giảm tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.	B. làm tăng chênh lệch cơ cấu giới tính.
C. làm tăng số lượng lao động nữ giới.	D. làm giảm quy mô dân số của cả nước.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây đúng với cơ cấu dân số thành thị và nông thôn Trung Quốc hiện nay?
A. Thành thị tăng, nông thôn giảm.	B. Nông thôn tăng, thành thị giảm.
C. Nông thôn tăng, dân thành thị tăng.	D. Thành thị giảm, nông thôn giảm.
Câu 27: Phát biểu nào sau đây không phải là thuận lợi chủ yếu của dân cư đối với phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc?
A. Truyền thống lao động cần cù và sáng tạo.	B. Tỉ lệ người già trong dân số ngày càng cao.
C. Nhiều lao động và ngày càng được bổ sung.	D. Chất lượng lao động ngày càng nâng cao.
Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng với dân cư và xã hội của Trung Quốc?
A. Đất nước có dân số đông nhất thế giới.	B. Các thành phố lớn tập trung ở miền Tây.
C. Tiến hành chính sách dân số triệt để.	D. Chú ý đầu tư cho phát triển giáo dục.
Câu 29: Đặc điểm nổi bật về xã hội Trung Quốc là
A. ít chú trọng đến công tác giáo dục, y tế.		
B. là cái nôi của nền văn minh nhân loại.
C. là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn.		
D. chất lượng cuộc sông của người dân rất cao.
Câu 30: Phát biểu nào sau đây không đúng với miền Đông Trung Quốc?
A. Truyền thống dân cư cần cù, sáng tạo.	B. Mật độ dân cư cao, dân sống đông đúc.
C. Có nhiều đô thị với quy mô dân số lớn.	D. Tập trung chủ yếu các dân tộc ít người.
[bookmark: _Hlk150519035]Câu 31: Nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm dân cư Trung Quốc?
A. Là nước đông dân, tỉ lệ gia tăng dân số cao và mức độ đô thị hoá chậm.	
B. Là nước đông dân, tỉ lệ gia tăng dân số cao, phân bố khá đồng đều.
C. Là nước đông dân, tỉ lệ gia tăng dân số thấp, phân bố rất chênh lệch.	
D. Là nước đông dân, phân bố chênh lệch và mức độ đô thị hoá chậm.
Câu 32: Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm mạnh nhưng GDP vẫn tăng trong giai đoạn 2010 – 2020 là do
A. qui mô GDP của Trung Quốc ngày càng lớn.	B. Trung Quốc có nguồn thu từ bên ngoài lớn.
C. du lịch phát triển mang lại nhiều lợi nhuận.	D. sự phát triển nhanh của các ngành công nghiệp.
Câu 33: Vị thế của nền kinh tế Trung Quốc trên thế giới được thể hiện ở biểu hiện nào sau đây?
A. Ngành nông nghiệp được chú ý phát triển.	 B. Thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng lớn.
C. Tổng trị giá thương mại đứng đầu thế giới.		D. Phát triển mạnh kinh tế ở vùng duyên hải.
Câu 34: Phát biểu nào sau đây không đúng với tình hình xã hội Trung Quốc?
A. Phát triển giáo dục được đầu tư chú trọng.	B. Phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt hơn.
C. Chất lượng cuộc sống người dân tăng lên.	D. Không có sự chênh lệch giữa về vùng, miền.
Câu 35: Biểu hiện của việc Trung Quốc rất chú ý đầu tư cho phát triển giáo dục không phải là
A. tỉ lệ người biết chữ từ 15 tuổi trở lên rất cao.
B. cải cách giáo dục để phát triển tố chất dân cư.
C. đa dạng các loại hình trường học ở các cấp.
D. thường xuyên đổi mới sách giáo khoa và thi.
Câu 36: Dân cư Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông vì miền này
A. là nơi sinh sống lâu đời của nhiều dân tộc.	B. có kinh tế phát triển, rất giàu tài nguyên.
C. ít thiên tai, thích hợp cho định cư lâu dài.	D. không có lũ lụt hàng năm, khí hậu ôn hòa.
Câu 37: Phát biểu nào sau đây không đúng với dân cư, xã hội Trung Quốc?
A. Chú ý đầu tư cho phát triển giáo dục.	B. Dân tộc ít người chủ yếu ở miền Đông.
C. Soạn ra chữ viết từ trước Công nguyên.	D. Người lao động có tính cần cù, sáng tạo.
Câu 38: Các làng xã ở nông thôn của Trung Quốc có nhiều thay đổi tích cực chủ yếu do
[bookmark: bookmark468][bookmark: bookmark469]A. chú trọng đào tạo lao động nông thôn.		B. chính sách công nghiệp hoá nông thôn.
C. thị trường hàng hoá được mở rộng.		D. tăng cường đầu tư phát triển giáo dục.
Câu 39: Chính sách hiện đại hoá của Trung Quốc vào cuối thập niên 70 của thế kỉ XX tập trung vào 4 lĩnh vực nào dưới đây?
[bookmark: bookmark499]A. Công nghiệp, nông nghiệp, khoa học - kĩ thuật và quốc phòng.
[bookmark: bookmark500]B. Công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và giao thông vận tải.
C. Nông nghiệp, dịch vụ, thương mại và cơ sở hạ tầng.
D. Nông nghiệp, du lịch, giao thông vận tải và quốc phòng.
Câu 40: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của Trung Quốc hiện nay là 
A. giảm tỉ trọng các ngành công nghiệp chế biến.
[bookmark: bookmark504]B. tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp truyền thống.
C. tăng tỉ trọng các ngành có hàm lượng khoa học - kĩ thuật.
D. tăng tỉ trọng các ngành khai thác nguyên, nhiên liệu.
[bookmark: bookmark505]Câu 41: Ý nào dưới đây đúng khi nói về ngành nông nghiệp của Trung Quốc?
[bookmark: bookmark506]A. Cây công nghiệp giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu ngành trồng trọt.
[bookmark: bookmark507]B. Ngành trồng trọt là ngành chủ yếu trong nông nghiệp của Trung Quốc,
C. Ngành chăn nuôi luôn chiếm tỉ trọng trên 50% cơ cấu ngành nông nghiệp.
D. Nông nghiệp có sản lượng cao nhờ liên tục mở rộng diện tích sản xuất.
Câu 42: Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu kinh tế của Trung Quốc?
A. Nông nghiệp tăng nhanh, dịch vụ giảm nhanh.
B. Nông nghiệp giảm nhanh, dịch vụ tăng nhanh.
C. Nông nghiệp tăng nhanh, công nghiệp giảm nhanh.
D. Nông nghiệp giảm nhanh, công nghiệp tăng nhanh.
Câu 43: Thành tựu trực tiếp của công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc không phải là
A. tốc độ tăng trưởng cao.	B. tổng GDP tăng lên lớn.
C. đời sống dân nâng cao.	D. giảm tỉ suất tăng dân số.
Câu 44: Phát biểu nào sau đây không đúng về thành tựu của công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc?
A. Giao lưu ngoài nước hạn chế, giao lưu trong nước phát triển.
B. Nhiều năm có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.
C. Tổng thu nhập quốc dân vươn lên vị trí cao ở trên thế giới.
D. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhiều lần so với trước.
Câu 45: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp Trung Quốc hiện nay?
A. Tích cực thu hút đầu tư nước ngoài.	B. Tập trung vào các ngành truyền thống.
C. Tăng cường xuất, nhập khẩu hàng hóa.	D. Chú ý ứng dụng các công nghệ cao.
Câu 46: Sản xuât nông nghiệp của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông không phải vì ở đây có
A. các đồng bằng rộng, đất đai màu mỡ.	B. khí hậu cận nhiệt và ôn đới gió mùa.
C. dân cư tập trung với mật độ rất cao.	D. các dân tộc ít người có số lượng lớn.
Câu 47: Tác động tiêu cực nhất của chính sách dân số rất triệt để ở Trung Quốc là
A. làm tăng tình trạng bất bình đẳng giới.	B. mất cân bằng giới tính nghiêm trọng.
C. mất cân bằng trong phân bố dân cư.	D. tỉ lệ dân cư nông thôn giảm mạnh.
Câu 48: Giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc không có sự khác biệt rõ rệt về
A. khí hậu.	B. địa hình.	C. diện tích.	D. Sông ngòi.
Câu 49: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp Trung Quốc?
A. Các ngành công nghiệp đều có tốc độ tăng trưởng nhanh.
B. Dẫn đầu thế giới trong các ngành luyện thép, luyện nhôm.
C. Các sản phẩm thiết bị công nghệ cao phát triển rất nhanh.
D. Tập trung ở phần phía tây lãnh thổ, thưa thớt ở phía đông.
Câu 50: Các biện pháp phát triển nông nghiệp Trung Quốc chủ yếu nhằm vào việc tạo điều kiện khai thác tiềm năng
A. lao động, tài nguyên và thị trường.	B. tài nguyên, nguồn vốn và lao động.
C. nguồn vốn, lao động, cơ sở vật chất.	D. lao động, thị trường, cơ sở vật chất.
Câu 51: Tốc độ tăng GDP của Trung Quốc có đặc điểm nào sau đây?
A. Có biến động và luôn ở mức thấp.	B. Có biến động song luôn ở mức cao.
C. Không biến động và luôn ở mức cao.	D. Không biến động và luôn ở mức thấp.
Câu 52: Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất nông nghiệp Trung Quốc?
A. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng nhanh.	B. Nhiều loại nông sản có năng suất cao.
C. Lương thực chiếm vị trí quan trọng nhất.	D. Giá trị của chăn nuôi lớn hơn trồng trọt.
Câu 53: Phát biểu nào sau đây không đúng với nông nghiệp Trung Quốc hiện nay?
A. Có nhiều chính sách phát huy tiềm năng lao động.
B. Có nhiều biện pháp khai thác tài nguyên tự nhiên.
C. Sản lượng một số nông sản đứng hàng đầu thế giới.
D. Cây công nghiệp lâu năm có vị trí quan trọng nhất.
Câu 54: Ngoại thương của Trung Quốc có đặc điểm nào sau đây?
A. Trị giá xuất khẩu tăng, trị giá nhập khẩu giảm.	
B. Trị giá xuất khẩu thường bằng trị giá nhập khẩu.
C. Trị giá xuất khẩu thường lớn hơn trị giá nhập khẩu.	
D. Trị giá xuất khẩu thường nhỏ hơn trị giá nhập khẩu.
3. VẬN DỤNG
Câu 1: Trung Quốc quan tâm rất lớn đến sản xuất lương thực vì
A. quy mô dân số rất lớn, nhu cầu lương thực tăng cao.
B. quy mô dân số rất lớn, giống cây lương thực chưa tốt.
C. giống cây lương thực hạn chế, nhu cầu lương thực lớn.
D. nhu cầu lương thực lớn, năng suất lương thực chưa cao.
Câu 2: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Trung Quốc phát triển mạnh dựa trên lợi thế chủ yếu nào sau đây?
A. Thu hút được rất nhiều vốn, công nghệ từ nước ngoài.
B. Có nhiều làng nghề với truyền thống sản xuất lâu đời.
C. Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng.
D. Nguồn lao động đông đảo, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
Câu 3: Các hoang mạc ở phía Tây Trung Quốc được hình thành trong điều kiện
A. nằm sâu trong lục địa.	B. nằm ở địa hình cao.
C. không có sông ngòi.	D. có hai mùa mưa, khô.
Câu 4: Điểm khác biệt rõ rệt của miền Tây so với miền Đông Trung Quốc là
A. nhiều tài nguyên khoáng sản.	B. diện tích tự nhiên rộng lớn.
C. có các dân tộc khác nhau.	D. có mật độ dân cư thấp.
Câu 5: Trung Quốc đã áp dụng biện pháp chủ yếu nào sau đây để thu hút đầu tư nước ngoài?
A. Tiến hành cải cách ruộng đất.	B. Phát triển kinh tế thị trường.
C. Thành lập các đặc khu kinh tế.	D. Mở các trung tâm thương mại.
Câu 6: Miền Tây Trung Quốc có thế mạnh chủ yếu nào sau đây để phát triển lâm nghiệp và chăn nuôi?
A. Diện tích rừng lớn, nhiều đồng cỏ.	B. Đất đai rộng, màu mỡ, nhiều sông.
C. Khí hậu gió mùa, nguồn nước lớn.	D. Sông ngòi dày đặc, nhiều sinh vật.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng về nền kinh tế Trung Quốc?
A. Quy mô GDP ngày càng tăng và đứng hàng đầu thế giới.
B. Tốc độ tăng trưởng GDP xếp vào loại cao nhất thế giới.
C. Thu nhập bình quân theo đầu người có xu hướng tăng.
D. Khoảng cách về kinh tế giữa các vùng ngày càng thu hẹp.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với nông nghiệp Trung Quốc?
A. Sản xuất được nhiều nông phẩm có năng suất cao.
B. Ngành rồng trọt chiếm ưu thế so với chăn nuôi.
C. Cây lương thực có diện tích và sản lượng lớn nhất.
D. Bình quân lương thực tính theo đầu người rất cao.
Câu 9: Vùng trồng lúa gạo của Trung Quốc tập trung ở khu vực có khí hậu nào sau đây?
A. Ôn đới gió mùa và cận nhiệt gió mùa.	B. Cận nhiệt gió mùa và cận nhiệt lục địa.
C. Cận nhiệt lục địa và nhiệt đới gió mùa.	D. Cận nhiệt gió mùa và nhiệt đới gió mùa.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng với thành tựu quan trọng của Trung Quốc trong phát triển kinh tế - xã hội?
A. quy mô GDP của Trung Quốc tăng nhanh, liên tục.
B. sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn, nhiều tỉ phú.
C. không xuất hiện tình trạng đói, tăng trưởng liên tục.
D. trở thành nước có GNI/người cao nhất trên thế giới.
Câu 11: Điểm tương đồng của dân cư miền Đông với miền Tây Trung Quốc là
A. truyền thống dân cư cần cù, sáng tạo.	B. mật độ dân cư cao, có quy mô dân số lớn.
C. có nhiều đô thị với quy mô dân số lớn.	D. nơi sinh sống tập trung của dân tộc Hán.
Câu 12: Biện pháp nào sau đây đã được Trung Quốc thực hiện trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp?
A. Thực hiện chiến dịch đại nhảy vọt.	B. Giao quyền sử dụng đất cho nông dân.
C. Thành lập công xã nhân dân.	D. Khai hoang mở rộng diện tích.
Câu 13: Trong phát triển công nghiệp, Trung Quốc không thực hiện việc
A. tiến hành mở cửa và thu hút mạnh đầu tư nước ngoài.
B. ứng dụng công nghệ cao và tạo các doanh nghiệp lớn.
C. phát triển công nghiệp điện tử - tin học, chế tạo máy.
D. lập kế hoạch sản xuất hàng năm cố định, kế hoạch hóa.
Câu 14: Lợi ích chủ yếu của việc phát triển các ngành công nghiệp ở địa bàn nông thôn Trung Quốc không phải là
A. sử dụng lực lượng lao động dồi dào tại chỗ.
B. tận dụng nguyên vật liệu sẵn có ở nông thôn.
C. đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của người dân.
D. tạo nguồn hàng xuất khẩu lớn ra nước ngoài.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây đúng về nguyên nhân khiến bình quân lương thực theo đầu người của Trung Quốc còn chưa cao?
A. Sản lượng lương thực lớn, nhưng quy mô dân số rất lớn.
B. Sản lượng lương thực chưa lớn, nhưng quy mô dân số lớn.
C. Sản lượng lương thực rất lớn, nhưng dân số tăng nhanh.
D. Sản lượng lương thực nhỏ, nhưng dân số lớn nhất thế giới.
Câu 16: Các ngành được Trung Quốc tập trung phát triển trong chính sách công nghiệp mới bao gồm
A. chế tạo máy, luyện kim, hóa dầu, sản xuất ô tô, xây dựng.
B. chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô, xây dựng.
C. chế tạo máy, điện tử, thực phẩm, dệt - may, xây dựng.
D. chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô, dệt - may.
Câu 17: Lợn được nuôi nhiều ở các đồng bằng phía Đông Trung Quốc do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Nguồn thức ăn phong phú, dân cư đông đúc.	B. Dân cư đông đúc, cơ sở vật chất kĩ thuật tốt.
C. Cơ sở vật chất kĩ thuật tốt, vận chuyển dễ.	D. Vận chuyển dễ, nhiều lao động có kĩ thuật.
Câu 18: Thế mạnh nổi bật để phát triển công nghiệp nông thôn của Trung Quốc là
A. khí hậu khá ổn định.	B. nguồn lao động dồi dào.
C. cơ sở hạ tầng hiện đại.	D. có nguồn vốn đầu tư lớn.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng với chính sách nông nghiệp của Trung Quốc?
A. Giao quyền sử dụng đất cho dân.	B. Tự chủ trong sản xuất và tiêu thụ.
C. Đưa kĩ thuật mới vào sản xuất.	D. Tập trung tăng thuế nông nghiệp.
Câu 20: Trung Quốc không áp dụng chính sách, biện pháp nào trong cải cách ngành nông nghiệp?
A. Giao quyền sử dụng đất cho nông dân.	B. Cải tạo, xây dựng hệ thống thủy lợi.
C. Áp dụng kĩ thuật mới, phổ biến giống mới.	D. Hạn chế xuất khẩu lương thực, thực phẩm.
Câu 21:  Kiểu khí hậu nào sau đây làm cho miền Tây Trung Quốc có nhiều hoang mạc, bán hoang mạc?
A. Khí hậu ôn đới lục địa.	B. Khí hậu cận nhiệt đới.
C. Khí hậu ôn đới hải dương.	D. Khí hậu ôn đới gió mùa.
Câu 22: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc?
1) Thiên nhiên phân hóa đa dạng, có sự khác biệt giữa miền Đông và miền Tây.		
2) Địa hình đa dạng, núi, sơn nguyên, cao nguyên chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ.
3) Phần lớn lãnh thổ có khí hậu nhiệt đới, khí hậu phân hóa theo đông - tây, bắc - nam.	
4) Có nhiều sông lớn, đa số các sông đều bắt nguồn từ phía đông chảy về phía tây.
5) Hệ thực vật rất đa dạng, phong phú và có sự phân hóa theo đông - tây, bắc - nam.	
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 23: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về công nghiệp Trung Quốc?
1) Qui mô lớn, cơ cấu đa dạng với nhiều sản phẩm có sản lượng đứng đầu thế giới.		
2) Các ngành công nghiệp quan trọng là sản xuất điện, khai khoáng, ô tô, điện tử - tin học.
3) Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nặng hoặc các ngành đòi hỏi nhiều lao động.
4) Các trung tâm công nghiệp lớn tập trung ở miền Đông, đặc biệt là vùng duyên hải.
5) Đang chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa, tăng ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao.
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 24: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của Trung Quốc?
1) Có lãnh thổ rộng lớn, thiên nhiên đa dạng.
2) Nằm trong “Vành đai lửa Thái Bình Dương”.
3) Lãnh thổ kéo dài từ vòng cực Bắc đến xích đạo
4) Nằm trong khu vực có nhiều thiên tai như: bão, lũ lụt, hạn hán,...
5) Thiên nhiên phân hoá rõ rệt theo chiều bắc - nam, đông - tây và độ cao.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 25: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Trung Quốc?
1) Trung Quốc luôn coi trọng thị trường trong nước.
2) Hạn chế đầu tư nông nghiệp để phát triển công nghiệp.
3) Đóng cửa để thúc đẩy các ngành kinh tế trong nước.   
3) Hiện đại hoá trang thiết bị, khuyến khích các xí nghiệp vừa và nhỏ.
4) Đưa ra được các chính sách kịp thời để khuyến khích phát triển nông nghiệp.
5) Tăng cường thu hút vốn, khoa học - công nghệ, kinh nghiệm quản lí từ bên ngoài.
6) Xoá bỏ sản xuất nhỏ lẻ, thủ công; tập trung vào các ngành mũi nhọn, mang lại lợi nhuận cao.
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 26. Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU GDP CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1985 – 2021.
                                                                                                              (Đơn vị: %)
	Năm
	1985
	1995
	2005
	2020
	2021

	Nông nghiệp
	27,9
	19,6
	11,6
	7,7
	7,3

	Công nghiệp
	42,7
	46,8
	47,0
	37,8
	39,4

	Dịch vụ
	29,4
	33,6
	41,4
	54,5
	53,3


[bookmark: _Hlk141505907]        (Nguồn: WB, 2022) 
     Theo bảng số liệu, nhận xét nào đúng về sự chuyển dịch cơ cấu GDP của Trung Quốc giai đoạn 1985 - 2021?
A. Nông nghiệp giảm, công nghiệp giảm, dịch vụ tăng. 
B. Nông nghiệp tăng, công nghiệp tăng, dịch vụ giảm. 
C. Nông nghiệp giảm, công nghiệp tăng, dịch vụ tăng. 
D. Nông nghiệp tăng, công nghiệp giảm, dịch vụ tăng. 
Câu 27. Cho bảng số liệu: 
TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA GIAI ĐOẠN 2009 – 2021.
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2009
	2013
	2015
	2017
	2020
	2021

	Xuất khẩu
	1 201,0
	2 209,0
	2 275,0
	2 263,3
	2590,4
	3 553,5

	Nhập khẩu
	1 005,0
	1 949,0
	1 682,5
	1 843,8
	2057,2
	3 091,3

	Cán cân thương mai
	196,0
	260,0
	592,5
	419,5
	533,2
	462,2


(Nguồn: WB, 2022) 
Theo bảng sô liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc giai đoạn 2009 -2021?
A. Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu. 
B. Cán cân thương mại đạt dương qua các năm. 
C. Giá trị xuất khẩu gấp nhiều lần nhập khẩu. 
D. Giá trị xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu. 
Câu 28: Cho biểu đồ:
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Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu dân số và tỉ lệ gia tăng dân số Trung Quốc.	
B. Thay đổi số dân và tỉ lệ gia tăng dân số Trung Quốc.	
C. Tốc độ tăng dân số và tỉ lệ gia tăng dân số Trung Quốc.	
D. Thay đổi cơ cấu dân số và tỉ lệ gia tăng dân số Trung Quốc.
Câu 29. Lợn được nuôi nhiều ở các đồng bằng phía Đông Trung Quốc do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Cơ sở vật chất kĩ thuật tốt, vận chuyển dễ.
B. Vận chuyển dễ, nhiều lao động có kĩ thuật.
C. Nguồn thức ăn phong phú, dân cư đông đúc.
D. Dân cư đông đúc, cơ sở vật chất kĩ thuật tốt.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Việc hình thành các đặc khu kinh tế và các khu chế xuất nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
A. Phát huy các thế mạnh về tự nhiên và đa dạng hóa các sản phẩm.
B. Phân bố lại nguồn lao động, tạo ra hàng hóa đa dạng để xuất khẩu.
C. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ hiện đại.
D. Thu hút nguồn lao động chất lượng, hình thành dải đô thị ven biển.
Câu 2: Các đặc khu kinh tế của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở ven biển, nguyên nhân chủ yếu là do
A. Cơ sở hạ tầng phát triển, đặc biệt là giao thông vận tải.
B. Nguồn lao động dồi dào, trình độ lao động đã khá cao.
C. Thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài và xuất, nhập khẩu.
D. Thuận lợi để giao lưu kinh tế - xã hội với các nước lớn.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng về sự tương phản của thiên nhiên giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc?
A. Đồng bằng châu thổ rộng lớn ở phía đông; núi cao, cao nguyên đồ sộ ở phía tây.
B. Thượng nguồn sông ở phía đông dốc, hẹp; hạ lưu ở phía đông thoải, lòng rộng.
C. Miền Tây nhiều rừng, đầm lầy; miền Đông có đất đai phù sa màu mỡ, nhiều lụt.
D. Miền Tây có khí hậu lục địa khắc nghiệt, miền Đông khí hậu hải dương ôn hòa.
Câu 4: Trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường, Trung Quốc khá thành công trong việc
A. thu hút đầu tư nước ngoài, ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp.
B. hiện đại hóa trang bị máy móc, lập kế hoạch sản xuất hàng năm cố định.
C. chủ động đầu tư trong nước, hạn chế đến mức tối đa giao lưu ngoài nước.
D. hạn chế giao lưu hàng hóa trong nước, thu hút mạnh đầu tư nước ngoài.
Câu 5: Nguyên nhân nào sau đây là cơ bản nhất khiến miền Tây Bắc của Trung Quốc hình thành nhiều hoang mạc và bán hoang mạc?
A. Chịu tác động của dòng biển lạnh.	B. Nằm gần xích đạo, khí hậu khô nóng.
C. Nằm sâu trong lục địa, khí hậu khô.	D. Nằm trong vùng cận cực, khí hậu khô.
Câu 6: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc là
A. tai biến thiên nhiên thường xảy ra.	B. sự phân hóa về khí hậu trên lãnh thổ.
C. sự phân bố tài nguyên không đều.	D. diện tích đất trồng bị thu hẹp nhanh.
Câu 7: Chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc tập trung phát triển các ngành có thể
A. tăng nhanh năng suất và đáp ứng nhu cầu ở mức cao hơn của người dân.
B. đáp ứng nhu cầu ở mức cao hơn của người dân và tạo ra sản lượng lớn.
C. tạo ra sản lượng lớn và đáp ứng nhu cầu ở mức trung bình của dân cư.
D. đáp ứng nhu cầu ở mức trung bình của người dân và sản phẩm tốt hơn.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với nông nghiệp Trung Quốc hiện nay?
A. Nông nghiệp truyền thống dần được công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
B. Các khu nông nghiệp công nghệ cao được xây dựng ở khắp đất nước.
C. Thực hiện rộng rãi các mô hình canh tác và kinh doanh kiểu hiện đại.
D. Hạn chế sử dụng rôbốt và các thiết bị công nghệ cao trong sản xuất.
Câu 9: Các ngành công nghiệp ở nông thôn phát triển mạnh dựa trên thế mạnh nào sau đây?
A. Lực lượng lao động dồi dào và nguyên vật liệu sẵn có.
B. Lực lượng lao động kĩ thuật và nguyên vật liệu sẵn có.
C. Lực lượng lao động dồi dào và công nghệ sản xuất cao.
D. Thị trường tiêu thụ rộng lớn và công nghệ sản xuất cao.
Câu 10: Nền công nghiệp Trung Quốc đã có những chuyển đổi nào sau đây?
A. Nền kinh tế thị trường sang nền kinh tế chỉ huy.
B. Sản xuất công nghiệp sang sản xuất nông nghiệp.
C. Nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường.
D. Sản xuất hàng chất lượng cao sang chất lượng thấp.
Câu 11: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 1978 – 2020.
	Năm
	1978
	1990
	2000
	2010
	2020

	Số dân (triệu người)
	972,2
	1176,9
	1290,6
	1368,8
	1439,3


(Nguồn: Liên hợp quốc, 2022)
        Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân của Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2020, biểu đồ nào thích hợp nhất?
A. Cột.			B. Kết hợp.		C. Miền.		D. Tròn.
[bookmark: bookmark297]Câu 12: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG TỰ NHIÊN CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 1978 – 2020.
	Năm
	1978
	1990
	2000
	2010
	2020

	Số dân (triệu người)
	972,2
	1176,9
	1290,6
	1368,8
	1439,3

	Tỉ lệ gia tăng tự nhiên (%)
	1,3
	1,1
	0,7
	0,5
	0,3


(Nguồn: Liên hợp quốc, 2022)
        Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân và tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số của Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2020, biểu đồ nào thích hợp nhất?
A. Cột.			B. Kết hợp.		C. Miền.		D. Tròn.
Câu 13: Cho bảng số liệu:
GDP VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1978 – 2020.
	Năm
Chỉ tiêu
	1978
	2000
	2010
	2019
	2020

	GDP (tỉ USD)
	149,5
	1211,3
	6087,2
	14280,0
	14688,0

	Tốc độ tăng GDP (%)
	11,3
	8,5
	10,6
	6,0
	2,2


   (Nguồn: Liên hợp quốc, 2022)
   Theo bảng số liệu, để thể hiện GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2020, biểu đồ nào thích hợp nhất?
A. Cột.			B. Kết hợp.		C. Miền.		D. Tròn.
Câu 14: Cho bảng số liệu sau:
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ
CỦA TRUNG QUỐC NĂM 2000 VÀ NĂM 2020
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm

	2000
	2020

	Xuất khẩu
	253,1
	2 723,3

	Nhập khẩu
	224,3
	2 357,1


     Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Trung Quốc năm 2000 và năm 2020, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Tròn.	D. Miền.
Câu 15: Cho bảng số liệu sau:
TRỊ GIÁ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1978 - 2020
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
Trị giá
	1978
	1990
	2000
	2010
	2020

	Xuất khẩu
	6,8
	44,9
	253,1
	1 602,5
	2 723,3

	Nhập khẩu
	7,6
	35,2
	224,3
	1 380,1
	2 357,1


(Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
     Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Trung Quốc giai đoạn 1978 - 2020, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Tròn.	D. Miền.
Câu 16: Cho bảng số liệu sau:
QUY MÔ GDP THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA TRUNG QUỐC, HOA KỲ VÀ NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1978 – 2020
                                                                           (Đơn vị: Tỉ USD)
	Năm
	1978
	2000
	2010
	2019
	2020

	Trung Quốc
	149,5
	1 211,3
	6 087,2
	14 280,0
	14 687,7

	Hoa Kỳ
	2 351,6
	10 250,9
	15 049,0
	21 372,6
	20 893,7

	Nhật Bản
	1013,6
	4 968,4
	5 759,1
	5 123,3
	5 040,1


 (Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
     Theo bảng số liệu, để thể hiện qui mô GDP của Trung Quốc, Hoa Ký, Nhật Bản giai đoạn 1978 - 2020, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Đường.	D. Miền.
Câu 17: Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU GDP TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1978 - 2020
(Đơn vị: %)
	Năm
	1978
	1990
	2000
	2010
	2020

	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	27,7
	26,6
	14,7
	9,6
	7,7

	Công nghiệp và xây dựng
	47,7
	41,0
	45,5
	46,7
	37,7

	Dịch vụ
	24,6
	32,4
	39,8
	43,7
	54,5


 (Nguồn: Liên hợp quốc, 2022)
               Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP của Trung Quốc, giai đoạn 1978 – 2020, 
biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Đường.	D. Miền.
Câu 18: Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ MÍA CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
(Đơn vị: triệu tấn)
	Sản phẩm
Năm
	2000
	2010
	2020

	Lương thực
	407,3
	498,0
	617,5

	Mía
	71,3
	111,5
	108,7


 (Nguồn: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, 2022)
             Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng lương thực, mía của Trung Quốc, giai đoạn 2000 – 2020, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Đường.	D. Miền.
Câu 19: Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG THỊT LỢN, THỊT BÒ CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
(Đơn vị: triệu tấn)
	Sản phẩm
Năm
	2000
	2010
	2020

	Thịt lợn
	40,7
	51,7
	42,1

	Thịt bò
	4,6
	5,7
	6,0


 (Nguồn: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, 2022)
              Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng thịt lợn, thịt bò của Trung Quốc, giai đoạn 2000 – 2020, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Đường.	D. Miền.
Câu 20: Cho bảng số liệu sau:
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2000 – 2020
	Năm
Sản phẩm
	2000
	2010
	2020

	Than đá (triệu tấn)
	1 384,2
	3 428,4
	3 902,0

	Điện (tỉ kwh)
	1 355,6
	4 207,2
	7 779,1

	Thép (triệu tấn)
	128,5
	626,7
	1 053,0


 (Nguồn: Cục thống kê Quốc gia Trung Quốc, 2022)
                Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc, giai đoạn 2000 – 2020, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Đường.	D. Miền.
Câu 21: Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2000 – 2020
                                  (Đơn vị: Triệu tấn)
	Năm
Sản phẩm
	2000
	2010
	2020

	Thủy sản khai thác
	14,8
	15,1
	12,7

	Thủy sản nuôi trồng
	29,7
	47,8
	52,3


 (Nguồn: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, 2022)
                Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng thủy sản của Trung Quốc, giai đoạn 2000 – 2020, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Đường.	D. Miền.
Câu 22: Cho bảng số liệu:
GDP VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1978 – 2020.
	Năm
Chỉ tiêu
	1978
	2000
	2010
	2019
	2020

	Tốc độ tăng GDP (%)
	11,3
	8,5
	10,6
	6,0
	2,2


   (Nguồn: Liên hợp quốc, 2022)
      Theo bảng số liệu, tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2020, có thể vẽ được dạng biểu đồ nào sau đây?
A. Cột, tròn.				B. Kết hợp, cột.
C. Miền, đường.				D. Cột, đường.  
Câu 23: Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU DÂN SỐ THEO TUỔI CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1990 - 2020
(Đơn vị: %)
	Năm
Độ tuổi
	1990
	2000
	2010
	2020

	Dưới 15 tuổi
	28,6
	24,8
	18,7
	17,0

	Từ 15 đến 64 tuổi
	65,8
	68,4
	73,2
	70,0

	Từ 65 tuổi trở lên
	5,6
	6,8
	8,1
	13,0


 (Nguồn: Liên hợp quốc, 2022)
               Theo bảng số liệu, để thể hiện sự cơ cấu dân số theo độ tuổi của Trung Quốc, giai đoạn 1990 – 2020, có thể vẽ được dạng biểu đồ nào sau đây?
A. Cột, tròn, đường.			B. Kết hợp, tròn, cột.
C. Miền, tròn, cột.			D. Tròn, đường, miền.
Câu 24. Cho bảng số liệu sau:
TRỊ GIÁ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1978 - 2020
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
Trị giá
	1978
	1990
	2000
	2010
	2020

	Xuất khẩu
	6,8
	44,9
	253,1
	1 602,5
	2 723,3

	Nhập khẩu
	7,6
	35,2
	224,3
	1 380,1
	2 357,1


(Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
      Theo bảng số liệu, để thể hiện trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc, giai đoạn 1978 – 2020, có thể vẽ được dạng biểu đồ nào sau đây?
A. Cột, đường, miền.			B. Kết hợp, cột, miền.
C. Miền, tròn, đường.			D. Tròn, cột, đường.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI
Thí sinh trả lời các câu hỏi sau. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho thông tin sau:
	Miền Đông Trung Quốc tiếp giáp với Thái Bình dương và nhiều biển, có nhiều đồng bằng và đồi núi thấp. Đất chủ yếu là đất phù sa, màu mỡ. Miền Đông thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và cư trú. Khí hậu gió mùa, mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều, mùa đông lạnh và khô.
a) Miền Đông Trung Quốc chủ yếu là đồng bằng. 
b) Miền Đông Trung Quốc ít có điều kiện để trồng cây lương thực. 
c) Khí hậu Miền Đông Trung Quốc có tính chất khô hạn.  
d) Khí hậu miền Đông Trung Quốc không có sự phân hóa theo mùa. 
[bookmark: _Hlk163849262]→ Đáp án: a : đúng;       b,c,d: sai.
Câu 2. Cho thông tin sau
	Miền Tây Trung Quốc nằm sâu trong lục địa, có nhiều núi và cao nguyên đồ sộ. Đất chủ yếu là đất xám hoang mạc và bán hoang mạc. Miền Tây có nhiều khó khăn đối với giao thông và sản xuất. Khí hậu lục địa, lượng mưa ít, nhiệt độ chênh lệch khá lớn giữa ngày và đêm và các mùa.
a) Miền Tây Trung Quốc chủ yếu là địa hình cao. 
b) Miền Tây Trung Quốc ít có điều kiện để trồng cây lương thực. 
c) Khí hậu Miền Tây Trung Quốc có tính chất khô hạn.  
d) Khí hậu miền Tây Trung Quốc không có sự phân hóa theo độ cao. 
→ Đáp án: a, b,c : đúng;       d: sai.
Câu 3: Cho bảng số liệu:  
CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 2005 – 2020
	Sản phẩm
	2005
	2010
	2020

	Lạc
	100
	109,7
	125,9

	Lúa gạo
	100
	108,3
	117,3

	Lúa mì
	100
	118,3
	137,9

	Thịt bò
	100
	111,8
	117,6

	Thịt lợn
	100
	110,9
	90,3


a) Để thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm nông nghiệp Trung Quốc, giai đoạn 2005 – 2020, biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ đường.  
b) Trong giai đoạn 2005 – 2020, tình hình sản xuất lạc, lúa gạo, lúa mì, thịt bò đều có xu hướng tăng. 
c) Lúa mì là sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao nhất, 137,9% so với năm 2005, tăng 31,5 triệu tấn. 
d) Trong giai đoạn 2005 – 2020, tình hình sản xuất lạc, lúa gạo, lúa mì, thịt bò đều có xu hướng giảm. 
[bookmark: _Hlk163976255]→ Đáp án: a, b,c : đúng;       d: sai.
Câu 4. Cho thông tin sau:
Trung Quốc có vùng biển rộng và có các ngư trường lớn. Đường bờ biển dài khoảng 9 000 km với nhiều vịnh biển sâu như: vịnh Đại Liên, vịnh Hàng Châu, vịnh Hải Châu..... nhiều bãi biển đẹp như: Đáp Đầu, Thiên Tân, Đường Lâm,... tạo điều kiện thuận lợi để Trung Quốc phát triển các ngành kinh tế biển.
a) Trung Quốc có vùng biển rộng và có các ngư trường lớn. 
b) Vùng biển rộng và có nhiều ngư trường lớn gây khó khăn trong việc phát triển các ngành kinh tế biển của Trung Quốc. 
c) Phía đông Trung Quốc tiếp giáp với nhiều biển lớn thuộc Thái Bình Dương. 
d) Phía tây Trung Quốc cách xa biển nên chủ yếu có khí hậu ôn đới hải dương. 
→ Đáp án: a,c : đúng;       b,d: sai.
Câu 5. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỊT BÒ VÀ THỊT LỢN CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 2005 - 2020
(Đơn vị: triệu tấn)
	Năm
Sản phẩm
	2005
	2010
	2020

	Thịt bò
	5,1
	5,7
	6,0

	Thịt lợn
	46,6
	51,7
	42,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Trung Quốc, 2021)
a) Sản lượng thịt bò và thịt lợn của Trung Quốc tăng liên tục từ năm 2005 đến năm 2020. 
b) Bò được nuôi nhiều ở các khu vực đồng cỏ của Trung Quốc. 
c) Đàn lợn tập trung nhiều ở phía Đông Trung Quốc do có cơ sở thức ăn tốt. 
d) Trung Quốc có ngành chăn nuôi phát triển mạnh nên không chịu ảnh hưởng của yếu tố thị trường. 
→ Đáp án: b,d : đúng;      a,c : sai.
Câu 6. Cho thông tin:
          Trung Quốc nằm ở phía đông của châu Á, phần đất trong khoảng vĩ độ từ 200B đến 530B; tiếp giáp với với nhiều quốc gia ở phía bắc, phía tây và phía nam, phía đông tiếp giáp vùng biển rộng lớn. 
a) Trung Quốc nằm hoàn toàn trong khu vực có khí hậu ôn đới.
b) Lãnh thổ rộng lớn nên thiên nhiên Trung Quốc có sự phân hoá giữa các vùng theo chiều đông tây. 
c) Trung Quốc có thế mạnh trong phát triển kinh tế biển. 
d) Trung Quốc có cả thành phần loài sinh vật nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới chủ yếu do vị trí địa lí, đặc điểm khí hậu, địa hình,…
→ Đáp án: c : đúng;       a,b,d: sai.
Câu 7. Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG TỰ NHIÊN CỦA TRUNG QUỐC 
GIAI ĐOẠN 1978 – 2020
	Năm
	1978
	1990
	2000
	2010
	2020

	Số dân (triệu người)
	972,2
	1176,9
	1290,6
	1368,8
	1439,3

	Gia tăng tự nhiên (%)
	1,3
	1,1
	0,7
	0,5
	0,3


(Nguồn: Ngân hàng thế giới, 2022)
a) Số dân Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2020 tăng 467,1 triệu người. 
b) Gia tăng tự nhiên của Trung Quốc có xu hướng tăng do nới lỏng chính sách dân số một con.
c) Các dạng biểu đồ thích hợp thể hiện thay đổi số dân và gia tăng tự nhiên Trung Quốc trong giai đoạn 1978 – 2020 là biểu đồ kết hợp, cột, đường.
d) Gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc giảm chủ yếu do chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, quy mô dân số lớn, chất lượng cuộc sống nâng cao. 
[bookmark: _Hlk163976298]→ Đáp án: a, c,d : đúng;       b: sai.
Câu 8. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG LẠC VÀ LÚA GẠO CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 2005 - 2020
(Đơn vị: triệu tấn)
	Năm
Sản phẩm
	2005
	2010
	2020

	Lạc
	14,3
	15,7
	18,0

	Lúa gạo
	182,1
	197,2
	213,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Trung Quốc, 2021)
a) Sản lượng lạc và lúa gạo của Trung Quốc tăng liên tục từ năm 2005 đến 2020. 
b) Sản lượng lúa gạo của Trung Quốc có tốc độ tăng nhanh hơn sản lượng lạc. 
c) Lạc được trồng chủ yếu ở các vùng núi cao phía Tây Trung Quốc. 
d) Lúa gạo được trồng chủ yếu ở các đồng bằng ven biển phía Nam Trung Quốc. 
→ Đáp án: a, d : đúng;      b, c: sai.
Câu 9. Cho thông tin sau:
Phần lớn lãnh thổ Trung Quốc có khí hậu ôn đới, khu vực phía nam có khí hậu cận nhiệt đới và nhiệt đới. Khí hậu phân hoá rõ rệt. Miền Tây có khí hậu lục địa khô hạn, lượng mưa ít, nhiệt độ chênh lệch khá lớn giữa ngày đêm và các mùa. Miền Đông có khí hậu gió mùa nóng ẩm, mưa nhiều vào mùa hạ và lạnh khô vào mùa đông. Trên các núi và sơn nguyên cao có kiểu khí hậu núi cao; mùa đông lạnh, mùa hạ mát.
a) Phần lớn lãnh thổ Trung Quốc có khí hậu ôn đới. 
b) Lượng mưa ở miền Tây Trung Quốc cao hơn so với miền Đông. 
c) Miền Tây Trung Quốc chủ yếu có khí hậu ôn đới hải dương. 
d) Khí hậu có sự phân hóa rõ rệt là điều kiện thuận lợi để Trung Quốc đa dạng hóa cơ cấu nông nghiệp. 
→ Đáp án: a, d : đúng;       b,c: sai.
Câu 10. Cho bảng số liệu: 
CƠ CẤU DÂN SỐ THEO TUỔI CỦA TRUNG QUỐC
GIAI ĐOẠN 1990-2020
(Đơn vị:%)
	Năm
	1990
	2000
	2010
	2020

	Dưới 15 tuổi
	28,6
	24,8
	18,7
	17,0

	Từ 15 đến 64 tuổi
	65,8
	68,4
	73,2
	70,0

	Từ 65 tuổi trở lên
	5,6
	6,8
	8,1
	13,0


								( Nguồn Liên hợp quốc,2022)
a) Nhóm dân số dưới 15 tuổi của Trung Quốc giảm liên tục. 
b) Nhóm dân số từ 15 đến 64 tuổi của Trung Quốc giảm liên tục. 
c) Nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên của Trung Quốc đang tăng. 
d) Cơ cấu dân số Trung Quốc giai đoạn 1990- 2020 ít biến động. 
→ Đáp án: a, c : đúng;       b,d: sai.
Câu 11. Cho bảng số liệu:
TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA TRUNG QUỐC
 GIAI ĐOẠN 1978- 2020
(Đơn vị:Tỉ USD)
	Năm
	1978
	1990
	2000
	2010
	2020

	Xuất khẩu
	6,8
	44,9
	253,1
	1602,5
	2723,3

	Nhập Khẩu
	7,6
	35,2
	224,3
	1380,1
	2357,1


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022)
 a) Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc giảm qua các năm. 
 b) Giá trị xuất khẩu của Trung Quốc luôn nhỏ hơn nhập khẩu. 
 c) Năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ Trung Quốc lớn nhất thế giới.
 d) Để thể hiện cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1990 - 2020, dạng biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ cột.
→ Đáp án: a, b,c : đúng;       d: sai.
Câu 12. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG LÚA GẠO VÀ LÚA MÌ CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 2005 - 2020
(Đơn vị: triệu tấn)
	Năm
Sản phẩm
	2005
	2010
	2020

	Lúa gạo
	182,1
	197,2
	213,6

	Lúa mì
	97,4
	115,2
	134,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Trung Quốc, 2021)
a) Sản lượng lúa gạo và lúa mì của Trung Quốc tăng liên tục từ năm 2005 đến năm 2020.
b) Sản lượng lúa mì của Trung Quốc có tốc độ tăng nhanh hơn sản lượng lúa gạo.
c) Lúa gạo được trồng chủ yếu ở các đồng bằng ven biển phía Bắc Trung Quốc.
d) Lúa mì được trồng chủ yếu ở các đồng bằng ven biển phía Nam Trung Quốc.
→ Đáp án: a, b : đúng;       c,d: sai.
Câu 13. Cho thông tin sau:
Trung Quốc có tài nguyên khoáng sản đa dạng, phong phú, nhiều loại có trữ lượng lớn. Than chiếm khoảng 13% trữ lượng của thế giới, tập trung nhiều ở Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung. Các quặng kim loại màu như: von-phram, thiếc và đất hiếm có trữ lượng đứng đầu thế giới, tập trung chủ yếu ở phía đông nam. Các quặng kim loại đen như: sắt, man-gan,... phân bố chủ yếu ở phía đông bắc.
a) Trung Quốc có tài nguyên khoáng sản đa dạng, phong phú, nhiều loại có trữ lượng lớn.
b) Than tập trung nhiều ở phía đông nam Trung Quốc.
c) Tài nguyên khoáng sản của Trung Quốc phân bố đều khắp cả nước.
d) Tài nguyên khoáng sản là điều kiện quan trọng để Trung Quốc xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng.
→ Đáp án: a, d : đúng;       b,c: sai.
Câu 14. Cho thông tin sau: 
	Đô thị hóa ở Trung Quốc diễn ra với tốc độ nhanh, tỉ lệ dân thành thị là 61% năm 2020. Trung Quốc có nhiều thành phố quy mô dân số trên 10 triệu người. Công nghiệp hóa nông thôn đã làm thay đổi diện mạo các làng xã và mở rộng lối sống đô thị.
a) Các đô thị trên 15 triệu dân của Trung Quốc là: Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh.   
b) Các đô thị lớn của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở phía Tây.
c) Mật độ dân số của trung Quốc cao ở phía Đông và thưa thưa thớt ở phía Tây.
d) Phía đông của Trung Quốc có khí hậu gió mùa, nhiều đồng bằng lớn, tập trung nhiều trung tâm công nghiệp nên thu hút đông dân cư. 
→ Đáp án: a, c,d : đúng;       b: sai.
Câu 15. Cho bảng số liệu: 
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC 
GIAI ĐOẠN 1978 - 2020
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	1978
	1990
	2000
	2010
	2020

	Xuất khẩu
	6,8
	44,9
	253,1
	1602,5
	2723,3

	Nhập Khẩu
	7,6
	35,2
	224,3
	1380,1
	2357,1


(Nguồn: Ngân hàng thế giới, 2022)
a) Giá trị xuất khẩu Trung Quốc giai đoạn 1978 - 2020 tăng 2716,5 tỉ USD. 
b) Giá trị nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2020 giảm liên tục. 
c) Các dạng biểu đồ thích hợp thể hiện thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu nhập khẩu Trung Quốc trong giai đoạn 1978 – 2020 là cột, đường, miền.  
d) Giá trị xuất khẩu nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2020 tăng nhanh do thực hiện chiến lược cải cách kinh tế mới. 
→ Đáp án: a, d : đúng;       b,c: sai.
Câu 16. Cho thông tin sau:
         Nền công nghiệp Trung Quốc có quy mô lớn, cơ cấu đa dạng với nhiều sản phẩm có sản lượng đứng đầu thế giới. Tuy tỉ trọng ngày càng giảm đi trong cơ cấu GDP nhưng ngành công nghiệp và xây dựng vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của cả nước.
a) Tỉ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP của Trung Quốc ngày càng giảm. 
b) Công nghiệp của Trung Quốc phát triển trên cơ sở thuận lợi về vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực dồi dào và ngày càng có chất lượng.
c) Điều kiện phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Trung Quốc là dân số đông đứng thứ nhất thế giới, thị trường tiêu thụ lớn, trình độ khoa học – công nghệ phát triển. 
d) Giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp ở Trung Quốc là chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa, gia tăng các ngành công nghiệp khai thác, hình thành các trung tâm công nghiệp ở miền Tây. 
[bookmark: _Hlk163977923]→ Đáp án: a, b : đúng;       c,d: sai.
Câu 17. Cho thông tin sau:
  	Địa hình Trung Quốc rất đa dạng; Trong đó núi, Sơn nguyên, cao nguyên chiếm hơn 70% diện tích lãnh thổ. Trên lục đia, địa hình thấp dần từ tây sang đông, tạo ra hai miền địa hình khác nhau. Có sự tương phản của thiên nhiên giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc
a) Miền Đông có địa hình chủ yếu là đồng bằng và đồi núi thấp. 
b) Miền Tây là nơi tập trung nhiều dãy núi cao đồ sộ. 
c) Miền Tây nhiều rừng, đầm lầy; miền Đông có đất đai phù sa màu mỡ, nhiều lụt. 
d) Miền Tây phổ biến là đất xám hoang mạc và bán hoang mạc. 
[bookmark: _Hlk163978231][bookmark: _Hlk168753560]→ Đáp án: b,d : đúng;       a,c: sai.
Câu 18: Cho thông tin sau:
	“Để kiểm soát tốc độ tăng dân số, từ năm 1979, Trung Quốc đã áp dụng chính sách mỗi gia đình chỉ có 1 con (chính sách một con). Tuy nhiên, sau 35 năm thực hiện, do thiếu hụt nguồn lao động, mất cân bằng giới tính trầm trọng và tình trạng già hóa dân số, Chính phủ Trung Quốc đã cho phép các gia đình sinh con thứ hai vào năm 2016 và khuyến khích sinh con thứ ba vào năm 2021.”
	Theo thông tin trên và kiến thức đã học, hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai?
a) Trung Quốc có lực lượng lao động rất ít, nguy cơ thiếu hụt nguồn lao động. 
b) Trung Quốc có tỉ lệ nữ quá cao so với nam dẫn đến mất cân bằng giới tính trầm trọng. 
c) Mất cân bằng giới tính có ảnh hưởng tiêu cực đến đặc điểm nguồn lao động, việc làm, văn hóa – xã hội của Trung Quốc. 
d) Dân số Trung Quốc đang tăng rất nhanh nhờ chính sách khuyến khích sinh con thứ ba. 
[bookmark: _Hlk168756158]→ Đáp án: c : đúng;       a,b,d: sai.
Câu 19. Cho thông tin sau:
          Những thành tựu về kinh tế trong công cuộc cải cách, mở cửa (từ năm 1978 đến nay) đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia có vị thế quan trọng đối với nền kinh tế thế giới. Trung Quốc là nền kinh tế có quy mô lớn thứ hai thế giới, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo Ngân hàng Thế giới, mức đóng góp trung bình của Trung Quốc vào tăng trưởng kinh tế thế giới là hơn 30%. Xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài của Trung Quốc có tác động ngày càng lớn và là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
a) Nguồn lực tự nhiên đa dạng, phong phú là tiền đề để phát triển kinh tế Trung Quốc trong những năm gần đây.  
b) Nguồn lao động dồi dào, trình độ của người lao động ngày càng được nâng cao là nhân tố quyết định thành tựu kinh tế của Trung Quốc trong những năm gần đây. 
c) Sự phát triển của công nghiệp – xây dựng của Trung Quốc đang trở thành động lực thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu.  
d) Vị thế của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới ngày càng được nâng cao nhờ thành tựu của công cuộc cải cách, mở cửa.  
→ Đáp án: a,b,d : đúng;       c: sai.
Câu 20: Cho thông tin sau:
     Kể từ khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa và cải cách nền kinh tế vào năm 1978, tăng trưởng GDP đạt trung bình hơn 9% một năm. Sau hơn 40 năm cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, chính thức vượt Nhật Bản về GDP từ năm 2010. GDP năm 1978 chỉ dưới 150 tỉ USD, đến năm 2020 đã tăng lên hơn 14 600 tỉ USD, đứng thứ 2 thế giới. Cơ cấu GDP có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, tăng cường ứng dụng khoa học – kĩ thuật. Trung Quốc ngày càng khẳng định vị thế kinh tế của mình trên thế giới.
a) Hiện nay, qui mô GDP của Trung Quốc đứng đầu thế giới.
b) Qui mô GDP của Trung Quốc tăng nhanh.
c) Cơ cấu GDP của Trung Quốc chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành nông, lâm, thủy sản; giảm tỉ trọng ngành dịch vụ.
d) Một trong những nguyên nhân giúp Trung Quốc khẳng định vị thế kinh tế của mình là đã chú trọng phát triển và ứng dụng khoa học – công nghệ vào phát triển kinh tế.
→ Đáp án: a,b,d : đúng;       c: sai.


PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN. 
Câu 1. Biết trị giá xuất khẩu của Trung Quốc là 2723,3 tỉ USD, trị giá nhập khẩu là 2357,1 tỉ USD (năm 2020). Hãy cho biết tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc năm 2020 là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD). 
[bookmark: _Hlk163978357]→ Đáp án: 5080
Câu 2: Biết tổng số dân của Trung Quốc năm 2020 là 1439,3 triệu người, tỉ lệ dân nông thôn là 39% (năm 2020). Hãy cho biết số dân nông thôn của Trung Quốc năm 2020 là bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người) 
→ Đáp án: 561
Câu 3. Cho bảng số liệu:
GDP CỦA TRUNG QUỐC SO VỚI THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC NĂM 2020
(Đơn vị: tỉ USD)
	Châu lục/quốc gia
	Toàn thế giới
	Trung Quốc
	Châu Âu
	Châu Á
	Châu Phi

	GDP
	84906,81
	14688
	20796,66
	32797,13
	2350,14


(Nguồn: Ngân hàng thế giới, 2022)
[bookmark: _Hlk163978390]Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %) 
→ Đáp án: 17
Câu 4. Diện tích của Trung Quốc 9,6 triệu km2 , dân số 1439,3 triệu người (năm 2020) tính mật độ dân số của Trung Quốc (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)  
→ Đáp án: 149
Câu 5. Năm 2020 sản lượng thủy sản khai thác của Trung Quốc là 12,7 triệu tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng là 52,3 triệu tấn. Tính tỉ trọng thủy sản khai thác của Trung Quốc năm 2020? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)   
→ Đáp án: 20
Câu 6. Cho bảng số liệu:
QUY MÔ GDP TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2000
	2010
	2019
	2020

	Giá trị GDP
	1211,3
	6087,2
	14280,0
	14688,0


(Nguồn: Ngân hàng thế giới, 2022)
[bookmark: _Hlk163979195]Căn cứ vào bảng số liệu, tính tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2020 so với năm 2000 (coi năm 2000 = 100%. Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %). 
→ Đáp án: 1213
Câu 7. Cho bảng số liệu 
	Năm
	1990
	2000
	2010
	2020

	Số dân (tỉ người)
	1,17
	1,29
	1,37
	1,43

	Gia tăng tự nhiên (%)
	1,82
	0,79
	0,57
	0,39


          Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính số dân tăng thêm của Trung Quốc năm 2021. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của Người)
→ Đáp án: 7975
Câu 8. Diện tích của Trung Quốc 9,6 triệu km2, dân số 143,3 triệu người (năm 2020) tính mật độ dân số của Trung Quốc (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/ km2 )
→ Đáp án: 149
[bookmark: _Hlk163979356]Câu 9. Dân số Trung Quốc 143,3 triệu người, GDP 14688 tỉ USD  (năm 2020) tính GDP bình quân của Trung Quốc? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của USD)
→ Đáp án: 10249 
Câu 10. Năm 2020 sản lượng thủy sản khai thác của Trung Quốc là 12,7 triệu tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng là 52,3 triệu tấn. Tính tỉ trọng thủy sản nuôi trồng của Trung Quốc năm 2020? 
(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)
→ Đáp án: 80
Câu 11. Năm 2020 giá trị xuất khẩu của Trung Quốc là 2723,3 tỉ USD, nhập khẩu 2357,1 tỉ USD tính cán cân xuất nhập khẩu của Trung Quốc năm 2020. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của 
tỉ USD)
→ Đáp án: 3662 
[bookmark: _Hlk163980283]Câu 12. Biết tổng GDP của Trung Quốc năm 2020 là 14 688 tỉ USD, số dân năm 2020 là 1,43 tỉ người. Tính GDP bình quân đầu người của Trung Quốc năm 2020 (nghìn USD) (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của nghìn USD) 
→ Đáp án: 10,3
Câu 13. Cho bảng số liệu:
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
(Đơn vị: Tỉ USD)
	Năm
	2000
	2010
	2020

	Xuất khẩu
	253,1
	1602,5
	2723,3

	Nhập khẩu
	224,3
	1380,1
	2357,1


(Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc năm 2000 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD) 
→ Đáp án: 29
Câu 14. Biết tổng GDP của Trung Quốc năm 2020 là 14 688 tỉ USD, tỉ trọng khu vực Công nghiệp, xây dựng trong cơ cấu GDP của Trung Quốc chiếm 37,8%. Hãy cho biết giá trị khu vực Công nghiệp, xây dựng của Trung Quốc năm 2020 là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của 
tỉ USD)
[bookmark: _Hlk163980117]→ Đáp án:  5552
Câu 15. Cho bảng số liệu:
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
(Đơn vị: Tỉ USD)
	Năm
	2000
	2010
	2020

	Xuất khẩu
	253,1
	1602,5
	2723,3

	Nhập khẩu
	224,3
	1380,1
	2357,1


(Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD) 
→ Đáp án: 366
Câu 16. Biết tổng GDP của Trung Quốc năm 2020 là 14 688 tỉ USD, tỉ trọng khu vực dịch vụ trong cơ cấu GDP của Trung Quốc chiếm 54,5%. Hãy cho biết giá trị khu vực Dịch vụ của Trung Quốc năm 2020 là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD) 
→ Đáp án: 8005
Câu 17. Năm 2022, quy mô dân số của Trung Quốc là 1,450 tỉ người, tỉ suất tử thô trong năm là 7,6‰. Tính số người chết trong năm của Trung Quốc? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai của triệu người) 
→ Đáp án: 11,02
Câu 18. Biết tổng số dân của Trung Quốc năm 2020 là 1 430 triệu người, số dân thành thị là 878 triệu người. Tính tỉ lệ dân thành thị của Trung Quốc năm 2020 (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)
→ Đáp án: 61,4
Câu 19. Biết diện tích tự nhiên của Trung Quốc là 9,6 triệu km2, số dân năm 2020 là 1 430 triệu người. Tính mật độ dân số trung bình của Trung Quốc năm 2020 (người/km2) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người) 
[bookmark: _Hlk163980445]→ Đáp án: 149
Câu 20. Cho bảng số liệu:
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
(Đơn vị: Tỉ USD)
	Năm
	2000
	2010
	2020

	Xuất khẩu
	253,1
	1602,5
	2723,3

	Nhập khẩu
	224,3
	1380,1
	2357,1


(Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
[bookmark: _Hlk163920097]      Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc năm 2010 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD) 
→ Đáp án: 222
Câu 21. Biết tổng GDP của Trung Quốc năm 2020 là 14 688 tỉ USD, tỉ trọng khu vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trong cơ cấu GDP của Trung Quốc chiếm 7,7%. Hãy cho biết giá trị khu vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của Trung Quốc năm 2020 là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD)
→ Đáp án: 1131
Câu 22. Cho bảng số liệu: 
CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC
(Đơn vị: %)
	Năm
	1990
	2000
	2010
	2020

	Xuất khẩu
	44,9
	253,1
	1602,5
	2723,3

	Nhập Khẩu
	35,2
	224,3
	1380,1
	2357,1


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2021)
[bookmark: _Hlk163980782]     Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tỉ trọng xuất siêu của Trung Quốc năm 2020?  (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)
  → Đáp án: 12,3
Câu 23: Năm 2020 Quy mô GDP của Trung Quốc là 14687,7 tỉ USD, dân số là 1,43 tỉ người. Tính thu nhập bình quân đầu người? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của nghìn USD/ người). 
→ Đáp án: 10,3
[bookmark: _Hlk163920406]Câu 24: Năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Trung Quốc là 5080,4 tỉ USD. Cán cân xuất nhập khẩu là 366,2 tỉ USD. Tính trị giá xuất khẩu của Trung Quốc? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD)
→ Đáp án: 2723
[bookmark: _Hlk168755191][bookmark: _Hlk163920338]Câu 25: Năm 2021, trị giá xuất khẩu của Trung Quốc là 3553,5 tỉ USD. Cán cân xuất nhập khẩu là 466,2 tỉ USD. Tính trị giá nhập khẩu của Trung Quốc? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD)
→ Đáp án: 3091
Câu 26: Năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Trung Quốc là 5080,4 tỉ USD. Cán cân xuất nhập khẩu là 366,2 tỉ USD. Tính trị giá nhập khẩu của Trung Quốc? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD)
→ Đáp án: 2357
Câu 27. Năm 2020 dân số Trung Quốc là 1,43 tỉ người. Hỏi số dân thành thị cùng năm đó là bao nhiêu khi biết tỉ lệ dân thành thị của nước này chiếm 61,4%. (Đơn vị: triệu người) 
→Đáp án : 878
Câu 28. Cho bảng số liệu:
Dân số và sản lượng lương thực của Trung Quốc giai đoạn 2000 – 2020
	Năm
	2000
	2020

	Dân số (triệu người)
	1290,6
	1439,3

	Sản lượng (triệu tấn)
	407,3
	617,5


                                             (Nguồn: WB, 2022)
      Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính năng sản lượng lương thực bình quân theo đầu người của Trung Quốc năm 2020? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của kg/người)
→Đáp án : 429
Câu 29. Cho bảng số liệu:
GDP của Trung Quốc so với thế giới và một số châu lục năm 2020
(Đơn vị: tỉ USD)
	Châu lục/quốc gia
	Toàn thế giới
	Trung Quốc
	Châu Âu
	Châu Á
	Châu Phi

	GDP
	84906,81
	14688
	20796,66
	32797,13
	2350,14


(Nguồn: Ngân hàng thế giới, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %) 
→Đáp án : 17
Câu 30. Năm 2020 dân số Trung Quốc là 1,43 tỉ người. Tỉ lệ dân nông thôn chiếm 38,6%. Tính số dân nông thôn của Trung Quốc? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai của tỉ người).
→Đáp án : 0,55 
Câu 31: Theo số liệu thống kê từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO): Năm 2022, tổng sản lượng thủy sản thế giới đạt 223,2 triệu tấn, trong đó sản lượng thủy sản của Trung Quốc đạt 65,9 triệu tấn. Tính tỉ trọng sản lượng thủy sản của Trung Quốc so với thế giới năm 2022. (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)
→Đáp án : 29,5
Câu 32: Cho các thông tin sau về Trung Quốc: Diện tích là 9,6 triệu km2, số dân là 1,41 tỉ người (năm 2022). Tính mật độ dân số của Trung Quốc năm 2022. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của  người/ km2) 
→Đáp án : 147
Câu 33. Năm 2022 dân số Trung Quốc là 1,412 tỉ người. Hỏi số dân thành thị cùng năm đó là bao nhiêu khi biết tỉ lệ dân thành thị của nước này chiếm 61,4%. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người) 
 →Đáp án : 866
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